
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Địa điểm: 416 Nguyễn Văn Khối, P.9, Q.Gò Vấp, Tp.HCM

Phòng
 KT

Phòng
 CS

1 001 Nguyễn Thái Dân An 14/11/2004 8h30 31/05/2024 (Thứ sáu) AV01 P.301

2 002 Nguyễn Hoàng Anh 19/01/2004 8h30 31/05/2024 (Thứ sáu) AV01 P.301

3 003 Lê Trần Hải Anh 04/03/2004 8h30 31/05/2024 (Thứ sáu) AV01 P.301

4 004 Hoàng Việt Anh 22/03/1994 8h30 31/05/2024 (Thứ sáu) AV01 P.301

5 005 Bùi Ngọc Anh 15/01/2003 8h30 31/05/2024 (Thứ sáu) AV01 P.301

6 006 Hoàng Như Chung 25/09/2002 8h30 31/05/2024 (Thứ sáu) AV01 P.301

7 007 Tô Văn Cường 19/07/1992 8h30 31/05/2024 (Thứ sáu) AV01 P.301

8 008 Trương Minh Cường 18/04/2000 8h30 31/05/2024 (Thứ sáu) AV01 P.301

9 009 Huỳnh Mạnh Cường 03/01/2002 8h30 31/05/2024 (Thứ sáu) AV01 P.301

10 010 Nguyễn Phát Đạt 16/01/2003 8h30 31/05/2024 (Thứ sáu) AV01 P.301

11 011 Nguyễn Võ Thành Đạt 24/08/2002 8h30 31/05/2024 (Thứ sáu) AV01 P.301

12 012 Mai Tấn Đạt 24/10/2002 8h30 31/05/2024 (Thứ sáu) AV01 P.301

13 013 Nguyễn Thành Đô 18/11/1999 8h30 31/05/2024 (Thứ sáu) AV01 P.301

14 014 Nguyễn Thị Mỹ Dung 18/09/2000 8h30 31/05/2024 (Thứ sáu) AV01 P.301

15 015 Đào Thị Mỹ Duyên 06/01/2004 8h30 31/05/2024 (Thứ sáu) AV01 P.301

16 016 Trần Thị Thu Hiền 29/10/2002 8h30 31/05/2024 (Thứ sáu) AV01 P.301

17 017 Phạm Trung Hiếu 15/03/1996 8h30 31/05/2024 (Thứ sáu) AV01 P.301

18 018 Đoàn Quốc Khánh 02/09/1999 8h30 31/05/2024 (Thứ sáu) AV01 P.301

19 019 Bạc Cẩm Lộc 01/10/2002 8h30 31/05/2024 (Thứ sáu) AV01 P.301

20 020 Đỗ Hồ Hoàng Long 16/11/2001 8h30 31/05/2024 (Thứ sáu) AV01 P.301

21 021 Phạm Thị Tuyết Mai 06/12/2001 8h30 31/05/2024 (Thứ sáu) AV01 P.301

22 022 Phạm Trung Mẫn 09/01/2004 8h30 31/05/2024 (Thứ sáu) AV01 P.301

23 023 Võ Quốc Mạnh 07/05/1999 8h30 31/05/2024 (Thứ sáu) AV01 P.301

24 024 Trịnh Hoàng Yến Nhi 04/04/2003 8h30 31/05/2024 (Thứ sáu) AV01 P.301

25 025 Đinh Công Phúc 26/02/2005 8h30 31/05/2024 (Thứ sáu) AV01 P.301

26 026 Nguyễn Vĩnh Phúc 09/10/1997 8h30 31/05/2024 (Thứ sáu) AV01 P.301

27 027 Nguyễn Bích Phượng 08/05/2003 8h30 31/05/2024 (Thứ sáu) AV01 P.301

28 028 Nguyễn Anh Tấn 30/09/2000 8h30 31/05/2024 (Thứ sáu) AV01 P.301

DANH SÁCH KIỂM TRA ANH VĂN
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29 029 Mai Ngọc Thái 13/04/2000 8h30 31/05/2024 (Thứ sáu) AV01 P.301

30 030 Nguyễn Đan Thanh 03/09/2003 8h30 31/05/2024 (Thứ sáu) AV01 P.301

31 031 Nguyễn Đình Thiện 18/02/2003 8h30 31/05/2024 (Thứ sáu) AV01 P.301

32 032 Nguyễn Thị Mộng Thiết 09/01/2004 8h30 31/05/2024 (Thứ sáu) AV01 P.301

33 033 Vũ Ngọc Thơm 31/03/2000 8h30 31/05/2024 (Thứ sáu) AV01 P.301

34 034 Khưu Trang Thư 03/02/2000 8h30 31/05/2024 (Thứ sáu) AV01 P.301

35 035 Phạm Hoàng Gia Thụy 04/03/2004 8h30 31/05/2024 (Thứ sáu) AV01 P.301

36 036 Trần Văn Trọng 21/04/2004 8h30 31/05/2024 (Thứ sáu) AV01 P.301

37 037 Hồ Anh Trường 26/11/2002 8h30 31/05/2024 (Thứ sáu) AV01 P.301

38 038 Nguyễn Minh Tú 09/10/2003 8h30 31/05/2024 (Thứ sáu) AV01 P.301

39 039 Nguyễn Thị Cẩm Tú 25/04/2003 8h30 31/05/2024 (Thứ sáu) AV01 P.301

40 040 Lê Anh Tuấn 21/12/2000 8h30 31/05/2024 (Thứ sáu) AV01 P.301

41 041 Lê Đỗ Khánh Tường 05/03/2004 8h30 31/05/2024 (Thứ sáu) AV01 P.301

42 042 Trịnh Thị Tuyết 05/07/2002 8h30 31/05/2024 (Thứ sáu) AV01 P.301

43 043 Nguyễn Thành La Vang 17/09/2004 8h30 31/05/2024 (Thứ sáu) AV01 P.301

44 044 Trần Văn Thế Vĩ 19/10/2004 8h30 31/05/2024 (Thứ sáu) AV01 P.301

45 045 Nguyễn Hoàng Khánh Vy 18/04/1999 8h30 31/05/2024 (Thứ sáu) AV01 P.301

46 046 Phạm Hoài Xuân 10/01/2001 8h30 31/05/2024 (Thứ sáu) AV01 P.301

47 047 Phan Thị Như Ý 22/06/2003 8h30 31/05/2024 (Thứ sáu) AV01 P.301

48 048 Tạ Thị Như Ý 26/06/2003 8h30 31/05/2024 (Thứ sáu) AV01 P.301

49 049 Đào Phi Vũ 21/09/2002 8h30 31/05/2024 (Thứ sáu) AV01 P.301

50 050 Trần Nông Huy 07/05/2002 8h30 31/05/2024 (Thứ sáu) AV01 P.301

1 001 Nguyễn Thái Dân An 14/11/2004 8h30 01/06/2024 (Thứ bảy) TH1 PM01

2 002 Nguyễn Hoàng Anh 19/01/2004 8h30 01/06/2024 (Thứ bảy) TH1 PM01

3 003 Lê Trần Hải Anh 04/03/2004 8h30 01/06/2024 (Thứ bảy) TH1 PM01

4 004 Hoàng Việt Anh 22/03/1994 8h30 01/06/2024 (Thứ bảy) TH1 PM01

5 005 Bùi Ngọc Anh 15/01/2003 8h30 01/06/2024 (Thứ bảy) TH1 PM01

6 006 Hoàng Như Chung 25/09/2002 8h30 01/06/2024 (Thứ bảy) TH1 PM01

7 007 Tô Văn Cường 19/07/1992 8h30 01/06/2024 (Thứ bảy) TH1 PM01

8 008 Trương Minh Cường 18/04/2000 8h30 01/06/2024 (Thứ bảy) TH1 PM01

9 009 Huỳnh Mạnh Cường 03/01/2002 8h30 01/06/2024 (Thứ bảy) TH1 PM01

10 010 Nguyễn Phát Đạt 16/01/2003 8h30 01/06/2024 (Thứ bảy) TH1 PM01

11 011 Nguyễn Võ Thành Đạt 24/08/2002 8h30 01/06/2024 (Thứ bảy) TH1 PM01

12 012 Mai Tấn Đạt 24/10/2002 8h30 01/06/2024 (Thứ bảy) TH1 PM01

DANH SÁCH KIỂM TRA TIN HỌC
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13 013 Nguyễn Thị Mỹ Dung 18/09/2000 8h30 01/06/2024 (Thứ bảy) TH1 PM01

14 014 Nguyễn Tiến Dũng 08/11/2002 8h30 01/06/2024 (Thứ bảy) TH1 PM01

15 015 Đào Thị Mỹ Duyên 06/01/2004 8h30 01/06/2024 (Thứ bảy) TH1 PM01

16 016 Trần Thị Thu Hiền 29/10/2002 8h30 01/06/2024 (Thứ bảy) TH1 PM01

17 017 Phạm Trung Hiếu 15/03/1996 8h30 01/06/2024 (Thứ bảy) TH1 PM01

18 018 Đoàn Quốc Khánh 02/09/1999 8h30 01/06/2024 (Thứ bảy) TH1 PM01

19 019 Bạc Cẩm Lộc 01/10/2002 8h30 01/06/2024 (Thứ bảy) TH1 PM01

20 020 Đỗ Hồ Hoàng Long 16/11/2001 8h30 01/06/2024 (Thứ bảy) TH1 PM01

21 021 Phạm Thị Tuyết Mai 06/12/2001 8h30 01/06/2024 (Thứ bảy) TH1 PM01

22 022 Phạm Trung Mẫn 09/01/2004 8h30 01/06/2024 (Thứ bảy) TH1 PM01

23 023 Võ Quốc Mạnh 07/05/1999 8h30 01/06/2024 (Thứ bảy) TH1 PM01

24 024 Trịnh Hoàng Yến Nhi 04/04/2003 8h30 01/06/2024 (Thứ bảy) TH1 PM01

25 025 Đinh Công Phúc 26/02/2005 8h30 01/06/2024 (Thứ bảy) TH1 PM01

26 026 Nguyễn Vĩnh Phúc 09/10/1997 8h30 01/06/2024 (Thứ bảy) TH1 PM01

27 027 Nguyễn Bích Phượng 08/05/2003 8h30 01/06/2024 (Thứ bảy) TH1 PM01

28 028 Nguyễn Anh Tấn 30/09/2000 8h30 01/06/2024 (Thứ bảy) TH2 PM02

29 029 Mai Ngọc Thái 13/04/2000 8h30 01/06/2024 (Thứ bảy) TH2 PM02

30 030 Nguyễn Đan Thanh 03/09/2003 8h30 01/06/2024 (Thứ bảy) TH2 PM02

31 031 Nguyễn Đình Thiện 18/02/2003 8h30 01/06/2024 (Thứ bảy) TH2 PM02

32 032 Nguyễn Thị Mộng Thiết 09/01/2004 8h30 01/06/2024 (Thứ bảy) TH2 PM02

33 033 Vũ Ngọc Thơm 31/03/2000 8h30 01/06/2024 (Thứ bảy) TH2 PM02

34 034 Phạm Hoàng Gia Thụy 04/03/2004 8h30 01/06/2024 (Thứ bảy) TH2 PM02

35 035 Trần Văn Trọng 21/04/2004 8h30 01/06/2024 (Thứ bảy) TH2 PM02

36 036 Hồ Anh Trường 26/11/2002 8h30 01/06/2024 (Thứ bảy) TH2 PM02

37 037 Nguyễn Minh Tú 09/10/2003 8h30 01/06/2024 (Thứ bảy) TH2 PM02

38 038 Nguyễn Thị Cẩm Tú 25/04/2003 8h30 01/06/2024 (Thứ bảy) TH2 PM02

39 039 Lê Anh Tuấn 21/12/2000 8h30 01/06/2024 (Thứ bảy) TH2 PM02

40 040 Lê Đỗ Khánh Tường 05/03/2004 8h30 01/06/2024 (Thứ bảy) TH2 PM02

41 041 Trịnh Thị Tuyết 05/07/2002 8h30 01/06/2024 (Thứ bảy) TH2 PM02

42 042 Nguyễn Thành La Vang 17/09/2004 8h30 01/06/2024 (Thứ bảy) TH2 PM02

43 043 Trần Văn Thế Vĩ 19/10/2004 8h30 01/06/2024 (Thứ bảy) TH2 PM02

44 044 Nguyễn Hoàng Khánh Vy 18/04/1999 8h30 01/06/2024 (Thứ bảy) TH2 PM02

45 045 Phạm Hoài Xuân 10/01/2001 8h30 01/06/2024 (Thứ bảy) TH2 PM02

46 046 Phan Thị Như Ý 22/06/2003 8h30 01/06/2024 (Thứ bảy) TH2 PM02

47 047 Tạ Thị Như Ý 26/06/2003 8h30 01/06/2024 (Thứ bảy) TH2 PM02
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48 048 Phùng Ngọc Ánh 26/06/2001 8h30 01/06/2024 (Thứ bảy) TH2 P.301

49 049 Lê Thông Sắc 03/06/2003 8h30 01/06/2024 (Thứ bảy) TH2 P.301

50 050 Lê Thị Minh Thư 04/05/2004 8h30 01/06/2024 (Thứ bảy) TH2 P.301

51 051 Bùi Minh Tuấn 17/05/2002 8h30 01/06/2024 (Thứ bảy) TH2 P.301

52 052 Lê Anh Tuấn 30/04/1998 8h30 01/06/2024 (Thứ bảy) TH2 P.301

53 053 Đào Phi Vũ 21/09/2002 8h30 01/06/2024 (Thứ bảy) TH2 P.301
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2024

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC


